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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 26/02/2025 (Thứ Tư)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

3.4 23:00 02:00
0.7 06:41 10:15
3.7 14:03 17:15
2.7 19:20 22:30
3.6 00:01 03:15

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 N.Hoàng SM JAKARTA 8.8 168 16,850 P/s1 - CL C 06:00 tt xấu A3-08

2 Kiên - Anh HF SPIRIT 8.9 162 13,267 P/s1 - CL4 07:00 //1030, tt
xấu A5-08

3 Quân - M.Cường UNI PREMIER 9.2 182 17,887 P/s3 - CL5 12:30 //1530 A6-A9

4 M.Hải HAIAN ROSE 9.2 172 17,515 P/s3 - CL6 07:00 //1000 A1-A3

5 Khái AS SERENA 9.4 176 18,123 P/s3 - CL1 12:30 //1530 A2-A5

6 Uy - Hoàn INSIGHT 10.2 172 17,888 P/s3 - CL3 13:00 //1600 A1-A3

7 K.Toàn SITC QIUMING 11 186 29,232 P/s3 - CL6 13:00 //1530 A6-A9

8 N.Minh -
N.Chiến WAN HAI 373 10.5 204 30,676 P/s3 - CL4 20:00 Cano DL A6-A9

9 Duyệt - Đảo FITZ ROY 9.9 176 18,358 P/s3 - CL7 18:00 A10 hỗ trợ A1-A9

10 Đăng - Giang MILD ROSE 10.5 172 18,171 P/s3 - CL7 23:30 //0300

11 T.Cần - Nghị NORWEGIAN SPIRIT 8.4 269 75,904 P/s3 - CR1 07:20 QTCR

12 T.Cần - Nghị NORWEGIAN SPIRIT 8.4 269 75,904 CR - P/S 16:00 QTCR

13 N.Cường - Chính MAERSK VIGO 10.5 176 18,326 P/s3 - BP7 23:30 // 0300, ĐX

14 V.Hải - Tân INFERRO 9.4 172 19,035 P/s3 - BP6 22:00
ĐX, thả neo,
tăng cường
dây


